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BÁO CÁO

Kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp - thủy sản và

phát triển nông thôn năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Năm 2020 là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội  đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; một năm cả nước vừa tập trung phòng chống đại dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế; ngành Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện phát triển sản xuất trong điều kiện khó khăn, diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh đó, Ngành luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành; các thành phần kinh tế và bà con nông dân trong tỉnh. Nhờ vậy, năm 2020, toàn ngành đã đạt được những kết quả như sau:
Phần thứ nhất

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020 
1. Thực hiện chương trình công tác và nhiệm vụ trọng tâm 
Thực hiện Chương trình công tác chủ yếu năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020, nhiệm vụ được giao tại Chương trình số 02/CTr-UBND ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các sở, ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực ngành quản lý. 
+ Chương trình công tác của UBND tỉnh, đã hoàn thành theo tiến độ và báo cáo UBND tỉnh 13/14 nội dung; còn 01 nội dung phê duyệt vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đang thực hiện theo tiến độ kinh phí được cấp năm 2020. 
+ Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 hoàn thành 5/8 nội dung; có 3/8 nội dung chưa hoàn thành là do:  01 nội dung tạm dừng (dự thảo Quyết định của UBND tỉnh thay thế Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định tổ chức quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang do chưa chuyển đổi được mô hình quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh), 02 nội dung đề nghị tiếp tục kéo dài thực hiện trong năm 2021 vì lùi thời gian trình dự thảo quyết định để đảm bảo tính thống nhất với tiến độ thực hiện Dự án và đến khi có quy định khung giá cụ thể của Bộ Tài chính.
+ Kế hoạch thực hiện việc đột phá, đổi mới năm 2020, hoàn thành các chỉ tiêu của 5 nhiệm vụ thuộc kế hoạch thực hiện việc đột phá, đổi mới năm 2020. 
Ngoài nhiệm vụ chủ yếu UBND tỉnh giao, Sở đã xác định và tập trung lãnh đạo thực hiện các việc trọng tâm của ngành để thực hiện  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp Tuyên Quang gắn với phát triển sản xuất hàng hóa, xây dựng nông thôn mới, lựa chọn và giao 34 việc trọng tâm của Sở năm 2020 cho các đơn vị thực hiện; đến nay có 31/34 việc đã hoàn thành, còn 3 việc hiện đang tiếp tục thực hiện.

(Có biểu chi tiết số 01 kèm theo)

2. Kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 

2.1. Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 

 Sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản năm 2020 chịu nhiều ảnh hưởng của thời tiết diễn biến bất thường, trong năm đã xảy ra 17 đợt thiên tai (dông lốc, mưa đá, lũ ống, lũ quét), gây thiệt hại về tài sản, vật nuôi và hoa màu của nhân dân; ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 gây ra đối với nhiều hoạt động kinh tế- xã hội; bệnh Dịch tả lợn Châu Phi chưa được khống chế hoàn toàn; ngành mía đường của tỉnh tiếp tục gặp khó khăn về tiêu thụ sản phẩm và duy trì vùng nguyên liệu. Song được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành; các thành phần kinh tế và nhân dân trong tỉnh; toàn ngành đã tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản nhằm đảm bảo an ninh lương thực trong tỉnh, xây dựng hệ thống các kênh thông tin để nắm chắc, kịp thời tình hình sản xuất và tiêu thụ nông sản; thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch bệnh; tập trung đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng nông sản có hợp đồng liên kết; dự ước năm 2020, có 15/19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, có 04/19 chỉ tiêu đạt thấp (gồm: Diện tích cây mía; sản lượng đậu tương; đàn gia súc, gia cầm; sản lượng sữa tươi).

- Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 9.213,1 tỷ đồng, đạt 105,1% KH, tăng 4,18 % so năm 2019.

- Sản lượng lương thực đạt 34,7 vạn tấn, đạt 100,7% KH (tương đương với năm 2019). Diện tích cây ăn quả tăng trên 8% so với kế hoạch.

- Tổng sản lượng thịt hơi các loại đạt 78.275 tấn, vượt 2,5% KH. Sản lượng sữa tươi 22.046 tấn, tăng 4,7% so với năm 2019
.
- Sản lượng thuỷ sản 9.307 tấn, đạt 106,6% KH, tăng 7,9% so với năm 2019.  

- Trồng rừng đạt 10.766,4 ha, vượt 4% KH, sản lượng khai thác gỗ rừng trồng đạt 930.130 m3 đạt 105,7% KH, tăng 7,5% so với năm 2019. Duy trì độ che phủ của rừng trên 65%. 


- Hết năm 2020 có thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh lên 47/124 xã. Hoàn thành hồ sơ đề nghị Trung ương công nhận thành phố Tuyên Quang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

2.2.  Tập trung thực hiện khâu đột phá “Phát triển nông, lâm nghiệp hàng hóa hiệu quả, bền vững” và đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp

a) Về trồng trọt
Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất hàng hóa; một số chỉ tiêu cây trồng chính đạt và vượt kế hoạch (như: Sản lượng lương thực; chè, cam, bưởi). Công tác chỉ đạo sản xuất được triển khai đồng bộ, chặt chẽ theo mùa vụ; các đơn vị chuyên môn của sở tích cực phối hợp với cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, chuyển đổi cơ cấu giống, tổ chức sản xuất theo khung thời vụ tốt nhất. Hướng dẫn chuyển đổi mạnh cơ cấu giống, đưa các giống lúa tiến bộ kỹ thuật vào gieo cấy, mở rộng diện tích lúa thuần chất lượng (diện tích lúa chất lượng tăng 891 ha so với năm 2019), tiếp tục lựa chọn các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương để tổ chức sản xuất hàng hoá (bưởi, chuối, nhãn, hồng, na...) và rau đậu các loại. Duy trì và mở rộng diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, tổng diện tích sản xuất theo các tiêu chuẩn là 1.612,5ha
, tăng  31 ha so với năm 2019. Giá trị sản xuất trồng trọt (theo giá so sánh năm 2010) đạt trên 4.280 tỷ đồng, tăng trên 4% so với năm 2019. 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác dự tính, dự báo, hướng dẫn nông dân phòng trừ sâu bệnh hại hiệu quả. Tiếp tục phối hợp với chính quyền các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hành động trong hoạt động xử lý rác thải trồng trọt (vỏ chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật) gắn với xây dựng nông thôn mới.
b) Về chăn nuôi, thú y
 Tiếp tục hướng dẫn các huyện, thành phố phát triển chăn nuôi gia cầm, trâu bò, lợn tại các xã có điều kiện gắn với tiêu thụ sản phẩm; Ban hành quy định mật độ chăn nuôi của tỉnh Tuyên Quang; duy trì, phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, chăn nuôi tập trung quy mô trang trại, gia trại theo lợi thế của từng vùng, địa phương
; tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách của tỉnh đã ban hành để hỗ trợ chăn nuôi, tái đàn, mở rộng quy mô chăn nuôi có hợp đồng liên kết (triển khai thực hiện Đề án phát triển chăn nuôi trâu hàng hóa theo chuỗi liên kết trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019-2025, đẩy mạnh áp dụng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo; cải tạo giống, nâng cao tầm vóc đàn trâu; tiếp tục thực hiện mô hình liên kết chăn nuôi trâu, bò thịt; năm 2020, liên kết chăn nuôi và tiêu thụ 2.079 con trâu, bò); sản lượng thịt hơi vượt kế hoạch. Công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm được thực hiện theo kế hoạch
. Giá trị ngành chăn nuôi (theo giá so sánh năm 2010) đạt trên 3.000 tỷ đồng, tăng 4,5% so với năm 2019.
 c) Về thủy sản
Triển khai Đề án phát triển thủy sản tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019-2025; tiếp tục duy trì, phát huy lợi thế nuôi cá hàng hóa bằng lồng trên sông, hồ thủy điện; tổng số lồng nuôi cá hiện có 2.200 lồng, trong đó có 1.100 lồng cá đặc sản, chiếm 50%; hướng dẫn các doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản trên hồ thủy điện áp dụng kỹ thuật nuôi cá đặc sản bằng lồng theo tiêu chuẩn VietGAP, gắn với truy xuất nguồn gốc sản phẩm (hiện có 10 cơ sở nuôi trồng thủy sản VietGAP, tăng 05 cơ sở so với năm 2019); khảo sát, tìm kiếm, kết nối các tổ chức, cá nhân tiêu thụ, kinh doanh, dịch vụ thủy sản trong và ngoài tỉnh để giới thiệu cho các tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh nhằm đẩy mạnh liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ cá có giá trị kinh tế cao (đã kết nối, giới thiệu được thêm 11 doanh nghiệp tại Hà Nội tiêu thụ được trên 56 tấn cá đặc sản nuôi tại hồ thủy điện Tuyên Quang). Tiếp tục duy trì hệ thống tiếp nhận thông tin cảnh báo về dịch bệnh, thiên tai trong nuôi trồng thủy sản tại các khu vực nuôi tập trung, khu vực nuôi cá đặc sản, cá có giá trị kinh tế cao trên địa bàn tỉnh. nâng cao năng lực sản xuất giống cá đặc sản bằng phương pháp sinh sản nhân tạo, tăng cường sản xuất và cung cấp dịch vụ giống cá cho các hộ nuôi lồng trên địa bàn tỉnh
. Giá trị sản xuất thủy sản năm 2020 (theo giá so sánh năm 2010) đạt trên 296,9 tỷ đồng, tăng 7,9% so với năm 2019.
d) Về lâm nghiệp
Lâm nghiệp tiếp tục phát triển hiệu quả, bền vững gắn với phát triển công nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn; trồng rừng tập trung 10.766,4 ha, khai thác gỗ rừng trồng 930.130 m3 vượt 5,7% kế hoạch, ổn định nguyên liệu cho công nghiệp chế biến gỗ trong tỉnh, góp phần quan trọng đạt mục tiêu tăng trưởng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao năng suất, giá trị rừng trồng; triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao (năm 2020 hỗ trợ 1.318,9 ha, luỹ kế đã hỗ trợ trồng 3.380,7 ha đạt 100% nhu cầu đăng ký); mở rộng quy mô quản lý rừng bền vững tiêu chuẩn quốc tế và cấp chứng chỉ rừng (FSC) 35.843 ha rừng trồng (tăng 10.477 ha so với diện tích năm 2019; cao nhất cả nước). Duy trì độ che phủ của rừng trên 65%, đứng trong tốp đầu cả nước. Giá trị sản xuất lâm nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) đạt trên 1.482 tỷ đồng.
Tiếp tục thực hiện giao rừng gắn với giao đất Lâm nghiệp (rừng trồng theo Chương trình 327 và Dự án 661 sau khi đã quy hoạch lại là rừng sản xuất): Trong năm 2020, toàn tỉnh đã thực hiện bán đấu giá rừng và thu hồi vốn đầu tư được 145,7 ha, số tiền thu được 2.774,2 triệu đồng; giao rừng 294,8 ha; giao đất 174,6 ha. Đã thu nộp về tỉnh 2.668,6 triệu đồng
. 
 Công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên được quan tâm thường xuyên, duy trì hoạt động của các Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng các cấp; áp dụng phần mềm phát hiện sớm điểm nghi cháy bằng dữ liệu ảnh vệ tinh; vận hành đưa vào sử dụng hệ thống thiết bị, phần mềm cấp tỉnh cảnh báo cháy rừng, hệ thống biển cấp dự báo cháy rừng tự động; cập nhật, báo cáo đầy đủ, kịp thời diễn biến rừng và đất lâm nghiệp theo phần mềm của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Tiếp tục thực hiện phương án nâng cao năng lực, trách nhiệm của lực lượng kiểm lâm để làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; bố trí lực lượng và tăng cường tuần tra, bảo vệ tốt tài nguyên rừng hiện có. Trong năm đã phát hiện và xử lý 357 vụ vi phạm, giảm 30 vụ so với năm 2019, trong đó xử lý hành chính 342 vụ, xử lý hình sự 15 vụ, khối lượng lâm sản tịch thu 336.668 m3 gỗ các loại, thu nộp ngân sách nhà nước 1.984,1 tỷ đồng.

(Chi tiết như biểu kèm theo).

2.3. Nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống khuyến nông; đẩy mạnh chuyển giao  ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất 

Hệ thống khuyến nông từ tỉnh đến cơ sở và các cán bộ chuyên môn của ngành nông nghiệp đã có nhiều cố gắng và tích cực tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật, thực hiện các mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; phối hợp thực hiện 36 Chuyên mục Khuyến nông trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. Phát hành 06 số Bản tin Khuyến nông với 1.200 cuốn, 7.200 tờ rơi về cơ cấu giống thời vụ tới các xã, phường, thôn bản trong tỉnh. 
Công tác chuyển giao, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật đã có những chuyển biến tích cực, nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật được ứng dụng vào sản xuất như: Sản xuất rau an toàn trong nhà lưới và trồng rau thủy canh; Cải tạo đàn gia suc bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo; sản xuất cá giống đặc sản bằng phương pháp nhân tạo; sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, cơ giới hóa các khâu làm đất, gieo cấy, thu hoạch được áp dụng trên các loại cây trồng chủ lực; ứng dụng công nghệ bê tông thành mỏng đúc sẵn trong kiên cố hóa kênh mương... 

Triển khai thực hiện các đề tài, dự án lĩnh vực khoa học nông nghiệp; Năm 2020, phối hợp thực hiện 84 mô hình trình diễn áp dụng các giống mới, tiến bộ kỹ thuật mới (47 giống lúa, 9 giống ngô, diện tích thực hiện 73 ha), các mô hình thực hiện đảm bảo tiến độ, sinh trưởng, phát triển tốt, cho hiệu quả cao hơn hẳn đối chứng. Nhiều mô hình do hệ thống khuyến nông thực hiện đạt hiệu quả đã được  nhân dân đồng tình ủng hộ và nhân ra diện rộng
. 
2.4. Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp, thu hút đấu tư nông nghiệp, nông thôn

Hoàn thành xây dựng chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ; xây dựng hướng dẫn liên ngành thực hiện cơ chế chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục, quy mô các ngành hàng, sản phẩm khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; quy định phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Tiếp tục đôn đốc thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng, vật nuôi và chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh, tạo nguồn vốn cho nhiều hộ dân phát triển sản xuất. Lũy kế đến hết tháng 11/2020, Ngân hàng đã giải ngân cho vay được 386,4 tỷ đồng; Ngân sách nhà nước đã hỗ trợ được 45,6 tỷ đồng
; tổ chức hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao lũy kế trồng 3.380,7 ha (đạt 100% nhu cầu đăng ký), với kinh phí 14,6 tỷ đồng. 
Về hỗ trợ các hợp tác xã (HTX) tiếp cận các chính sách: Thực hiện theo Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND UBND tỉnh đã phê duyệt, giải ngân hỗ trợ cho 72 HTX với kinh phí là 3,0 tỷ đồng; hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng cho 43 HTX kinh phí 64,2tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng và quản lý nhãn hiệu từ Chương trình mỗi xã một sản phẩm được 36 HTX kinh phí 3,6 tỷ đồng; hỗ trợ thực hiện dự án phát triển ngành nghề nông thôn 07 HTX kinh phí 3,1 tỷ đồng. 
Thực hiện khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn: hỗ trợ theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND có 02 dự án (Công ty cổ phần chè Mỹ Lâm, Công ty chè Sông Lô) đã lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ; hỗ trợ theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP cho 02 doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp (Công ty CP Woodsland Tuyên Quang và Công ty CP Hồ Toản) với tổng kinh phí hỗ trợ 6,0 tỷ đồng. 

2.5. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức sản xuất, quản lý nông nghiệp

Chú trọng phát triển kinh tế tập thể, kinh tế trang trại. Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Kế hoạch phát triển HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020, trong đó tập trung củng cố, nâng cao hiệu quả các HTX; đến tháng 12 /2020 có 333 HTX
, (trong đó 136 HTX tổ chức sản xuất nông sản hàng hóa; có 99 HTX thực hiện liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm)
. Thực hiện Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT các huyện, thành phố đã tổ chức rà soát, thống kê các trang trại, toàn tỉnh hiện có 352 trang trại
.
Thực hiện xắp xếp đổi mới các công ty lâm nghiệp, đến nay đã hoàn thành Cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi và đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2019; 03 Công ty TNHH lâm nghiệp Sơn Dương, Tuyên Bình, Yên Sơn đang hoàn thiện hồ sơ, tài liệu có liên quan để tổ chức họp hội đồng thành viên.  

2.6. Xây dựng, quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại, quản lý chất lượng, nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm đạt kết quả tích cực
Tiếp tục duy trì kết nối với Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp Hà Nội giới thiệu và tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa nông sản trên địa bàn tỉnh đến các doanh nghiệp, siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch trên địa bàn thành phố Hà Nội, thực hiện kết nối được 03 doanh nghiệp cung cấp 03 loại nông sản chủ lực của tỉnh cho các siêu thị, trung tâm thương mại của thành phố Hà Nội
; phối hợp với Siêu thị VinMart Tuyên Quang giới thiệu, bày bán các sản phẩm nông lâm thủy sản tại Siêu thị
. Hiện nay toàn tỉnh có 90 sản phẩm đăng ký nhãn hiệu, trong đó có 47 sản phẩm đã được bảo hộ của Cục Sở hữu trí tuệ, 43 sản phẩm đã được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận đơn hợp lệ; có trên 100 sản phẩm được dán tem truy xuất nguồn gốc; 24 cơ sở được chứng nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.
Thực hiện chương trình mỗi xã 1 sản phẩm (OCOP): Đã đánh giá, phân hạng và công nhận cho 79 sản phẩm OCOP (trong đó có: 17 sản phẩm hạng 4 sao và 62 sản phẩm hạng 3 sao) của 51 chủ thể (gồm: 05 doanh nghiệp, 38 hợp tác xã, 4 tổ hợp tác và 4 hộ gia đình) trên địa bàn 42 xã, phường, thị trấn, chiếm 30% số xã, phường, thị trấn. Các sản phẩm chủ lực của huyện, thành phố lựa chọn tham gia thực hiện đã đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên. Có xã có trên 02 sản phẩm OCOP (như: Hồng Thái, Thổ Bình, Mỹ Bằng...) và cũng có sản phẩm OCOP chủ thể đã có phương án mở rộng quy mô sản xuất, liên kết vùng nguyên liệu với các xã khác như sản phẩm Lạc Chiêm Hoá và Cam sành Hàm Yên. 

Công tác thông tin truyền thông, phổ biến kiến thức pháp luật về chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản được ngành quan tâm và đẩy mạnh dưới nhiều hình thức; xây dựng 243 phóng sự, bản tin và phát hành 21.200 tờ rơi tuyên truyền các quy định của Nhà nước về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản được tăng cường, triển khai quyết liệt và kịp thời. Tổ chức thực hiện các đợt cao điểm về thanh tra, kiểm tra chất lượng giống, vật tư và vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp; chất lượng giống, vật tư được kiểm soát, cung ứng kịp thời theo khung thời vụ. Trong năm thực hiện kiểm tra, giám sát được 412 cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, qua kiểm tra phát hiện 15 cơ sở vi phạm, xử phạt 38.000.000 đồng.


2.7.  Công tác thủy lợi, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu
Xây dựng và thực hiện tốt Kế hoạch phòng chống thiên tai, Phương án ứng phó thiên tai; kiểm tra, khắc phục các công trình thủy lợi, hồ đập, hệ thống đê, cống dưới đê đảm bảo an toàn; Trong năm 2020, bàn giao đưa vào sử dụng, phục vụ sản xuất 15 công trình thủy lợi thiết yếu, cấp bách bằng nguồn kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 2020; sửa chữa 68 đầu mối công trình; sửa chữa, nâng cấp 2.360,6 m kênh mương, phát dọn 71.422 m³ bùn đất, phát dọn 1.448.768 m2 cây cỏ rác trên công trình đầu mối và bờ kênh, bơm chống hạn cục bộ 50,85 ha. Quản lý, vận hành, khai thác hiệu quả, an toàn các công trình thủy lợi; tỷ lệ tưới chắc cho lúa năm 2020 đạt 85% kế hoạch gieo cấy.

Phối hợp với các sở, ngành, UBND huyện, thành phố hướng dẫn thi công hoàn thành 160 km/160 km kênh mương bê tông thành mỏng đúc sẵn, đạt 100% KH; Hoàn thành di chuyển 112 hộ/106 hộ ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm
. 

Công tác thường trực phòng chống thiên tai đảm bảo duy trì hoạt động hiệu quả, thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin về khí tượng, thủy văn; trong năm 2020, xảy ra 17 đợt thiên tai gây thiệt hại đến người, tài sản, hoa màu, vật nuôi
...; Ngay sau khi thiên tai xảy ra, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn nhân dân khẩn trương khắc phục thiệt hại, bảo đảm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân.
2.8. Chương trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn

Trong năm, đã triển khai thực hiện các hoạt động đầu tư xây dựng đối với 22 cụm công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn; tổ chức bàn giao đơn vị quản lý, vận hành, sử dụng 263/289 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh theo Thông tư số 54/ 2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính. Tiếp tục thực hiện công tác quản lý, đầu tư, nâng cấp các công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền vận động người dân nông thôn đầu tư xây dựng các công trình chuồng trại hợp vệ sinh, từ đó góp phần cải thiện vấn đề vệ sinh môi trường, nâng cao sức khoẻ và đời sống cho nhân dân trên địa bàn tỉnh; tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh năm 2020 là 95%.
2.9. Chương trình xây dựng nông thôn mới hoàn thành vượt kế hoạch

Chương trình tiếp tục được nhân dân toàn tỉnh đồng tình ủng hộ; cơ sở hạ tầng nông thôn ngày một khang trang, cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn. Phong trào thi đua“Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện, với tinh thần chủ động, quyết tâm, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả. Năm 2020, nguồn lực hỗ trợ chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được ưu tiên bố trí (vốn Sự nghiệp, vốn Đầu tư phát triển hỗ trợ theo hệ số đến cấp xã) được phân bổ sớm, vì vậy thuận lợi trong việc phân bổ nhiệm vụ, kế hoạch vốn cho các ngành, UBND cấp huyện tổ chức thực hiện Chương trình. Hết năm 2020 có thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 01 xã so với mục tiêu đề ra gồm: xã Trường Sinh, Thiện Kế (Sơn Dương); Trung Hòa, Nhân Lý (Chiêm Hóa), Minh Dân, Phù Lưu (Hàm Yên), Thắng Quân, Tứ Quận, Tiến Bộ, Tân Tiến (Yên Sơn); Thanh Tương (Na Hang), nâng số tiêu chí bình quân toàn tỉnh lên 15 tiêu chí/xã; có 3 xã (Mỹ Bằng, Tràng Đà, Thái Bình) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

 2.10. Công tác quản lý đầu tư xây dựng 
Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác quản lý đầu tư xây dựng lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Năm 2020, chủ trì thẩm định 02 hồ sơ dự án và 70 hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình Nông nghiệp và PTNT, qua công tác thẩm định đã tiết kiệm giảm trừ dự toán trên 5,7 tỷ đồng; tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu 22 công trình thủy lợi; tham gia ý kiến thẩm định 09 dự án, thiết kế cơ sở; 83 ý kiến chủ trương đầu tư các công trình xây dựng, giao thông, nông nghiệp, hạ tầng. Thực hiện phê duyệt 26 hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật, 20 hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành theo ủy quyền của UBND tỉnh. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ thẩm định, kiểm tra công tác nghiệm thu công trình Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn các huyện, thành phố theo phân cấp và ủy quyền của UBND tỉnh. Sau kiểm tra đã chỉ ra các tồn tại, hạn chế và một số nội dung để thực hiện đúng quy định trong thời gian tới.

2.11. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cán bộ và hiệu quả quản lý ngành
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo và điều hành nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở; tham mưu triển khai cho 100% các đơn vị trực thuộc Sở sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong điều hành nhiệm vụ của đơn vị; ứng dụng phần mềm Một cửa điện tử cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, 3, 4 phục vụ tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Sở được nhanh, thuận tiện. Tích cực đẩy mạnh việc giải quyết TTHC trước thời hạn cho các tổ chức và cá nhân
. Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành kịp thời các quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC, các TTHC mới, thay thế, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và PTNT đầy đủ, kịp thời
. Duy trì có hiệu quả hoạt động của Trang thông tin điện tử, thường xuyên cập nhật, bổ sung các thông tin liên quan các lĩnh vực trong ngành.
Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp tới công chức, viên chức và người lao động của Sở. Thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tinh gọn, hiệu quả. Tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Đề án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các Chi cục trực thuộc Sở.

3. Đánh giá chung

Trong năm 2020, ngành nông nghiệp, nông thôn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: 17 đợt thiên tai, đại Dịch Covid-19, Dịch tả lợn Châu phi, nhiều mặt hàng nông sản có xu hướng giảm giá. Song được sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, cùng với sự chủ động, sáng tạo và chỉ đạo quyết liệt của ngành nông nghiệp và PTNT; các thành phần kinh tế và nhân dân trong tỉnh đã khắc phục khó khăn, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch; nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt mức tăng trưởng khá; đảm bảo vững chắc an ninh lương thực; các vùng sản xuất hàng hóa phát triển hiệu quả; chăn nuôi phát triển theo quy mô trang trại, gia trại; thủy sản, lâm nghiệp tiếp tục phát huy thế mạnh và đạt mức tăng trưởng cao (sản lượng khai thác gỗ rừng trồng vượt 5,1% kế hoạch, diện tích rừng được cấp chứng chỉ FSC tăng 10.477 ha, đạt 35.843 ha, cao nhất cả nước); Chương trình OCOP đạt kết quả tích cực, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh các nông sản đặc sản địa phương, có 79 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; kinh tế HTX phát triển đột phá, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi nông sản hàng hóa; xây dựng nông thôn mới hoàn thành vượt kế hoạch; thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần của người nông dân tiếp tục được nâng lên.
Bên cạnh kết quả đạt được, còn một số hạn chế, khó khăn sau:
- Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu còn thấp: Diện tích mía nguyên liệu đạt 64% kế hoạch; tốc độ tăng đàn trâu giảm 6,8% so với năm 2019 (kế hoạch tăng 2%/năm), đàn lợn giảm 7,3% so với năm 2019 (kế hoạch tăng 6%/năm).
- Dịch tả lợn Châu Phi chưa được khống chế triệt để
; tái đàn lợn còn chậm, chủ yếu thực hiện được ở những cơ sở chăn nuôi an toàn sinh học; tỷ lệ tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đạt thấp.
- Tiêu thụ nông sản gặp khó khăn, giá bán thấp ở một số mặt hàng như: Đường kính, cam, thủy sản...
 Nguyên nhân của những hạn chế
- Ngành mía đường trong tỉnh còn rất khó khăn do tiêu thụ đường trong nước giảm mạnh, khó khăn về huy động vốn.
- Bệnh dịch tả lợn Châu Phi chưa có vắc xin phòng bệnh, chưa có thuốc chữa trị; chăn nuôi chủ yếu nhỏ lẻ, khó thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học. Do đó, việc khống chế hoàn toàn dịch bệnh gặp nhiều khó khăn; nguy cơ tiếp tục tái phát, lây lan dịch vẫn còn cao; việc tái đàn còn dè dặt, số hộ tái đàn còn ít.
Một số địa phương chưa quyết liệt trong việc chỉ đạo tổ chức phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; nhận thức, ý thức chấp hành của một số hộ gia đình trong việc thực hiện tiêm phòng cho đàn vật nuôi còn hạn chế, chủ quan, lơ là trong thực hiện khuyến cáo của cơ quan chuyên môn về tiêm phòng bệnh cho đàn vật nuôi.
- Sản xuất theo tiêu chuẩn, xúc tiến thương mại, liên kết tiêu thụ chưa thực hiện đồng bộ theo chuỗi, dự báo thị trường còn hạn chế, ảnh hưởng đại dịch Covid-19, lũ lụt bất thường ở một số tỉnh miền Trung làm ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, tiêu thụ nông sản (nhất là tiêu thụ cam).
Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP  NĂM 2021
Năm 2021, là năm đầu tiên thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Mục tiêu trọng tâm của ngành nông nghiệp Tuyên Quang trong năm 2021 là: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với phát triển nông, lâm nghiệp hàng hóa, tập trung các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, giá trị gia tăng cao và xây dựng nông thôn mới; đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; phát triển ổn định vùng chuyên canh cây ăn quả, cây công nghiệp và một số cây trồng có lợi thế. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng toàn diện, đi vào chiều sâu; từng bước hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; phấn đấu giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản tăng trên 4% so với năm 2020 cụ thể như sau:  


I. Kế hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản

1. Chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu

- Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản (theo giá so sánh năm 2010) đạt 9.582,6 tỷ đồng, tăng trên 4% so với ước thực hiện năm 2020. Sản lượng lương thực đạt trên 34 vạn tấn.

- Tốc độ tăng đàn trâu tăng 1,0%, đàn bò tăng 5%, đàn lợn tăng 4%, đàn gia cầm tăng 6% so với năm 2020; sản lượng thịt hơi các loại trên 82.900 tấn; sản lượng sữa tươi 24.000 tấn. Diện tích chuyên canh nuôi thả cá 3.097 ha; sản lượng 9.811 tấn.
- Trồng rừng 10.350 ha, sản lượng khai thác gỗ rừng trồng 955.000 m3,  khai thác tre nứa nguyên liệu 30.000 tấn; làm tốt công tác bảo vệ rừng, duy trì độ che phủ của rừng trên 65%.

- Hoàn thành lắp đặt 100 km kênh mương nội đồng bằng cấu kiện bê tông thành mỏng đúc sẵn.
- Phấn đấu đến hết năm 2021 toàn tỉnh có 55 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó: Duy trì, giữ vững 47 xã đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu có thêm 8 xã hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới. 
(biểu chi tiết kèm theo)
2. Nhiệm vụ và giải pháp

2.1. Nhiệm vụ trọng tâm
Tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 104/KH-UBND của UBND tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch số 410-KH/TU ngày 20/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân nông thôn và xây dựng nông thôn mới; tổ chức thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Chương trình xây dựng nông thôn mới. Tập trung củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp; hướng dẫn tổ chức chế biến, nâng cao chất lượng sản phẩm, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP của tỉnh. Phối hợp với các cấp, các ngành liên quan thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về  sản xuất nông lâm nghiệp năm 2021 được UBND tỉnh giao.

Tham mưu ban hành các cơ chế, chính sách, đề án, kế hoạch: (1) Đề án Tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; (2) Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2035; (3) Đề án phát triển hợp tác, liên kết sản xuất với chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2021-2025; (4) Quy định về canh tác trên vùng canh tác hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; (5) Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; (6) Kế hoạch thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm" giai đoạn 2021-2025; (7) Cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa đối với một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh. 

2.2. Tập trung thực hiện khâu đột phá "phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới”; 

a) Về Trồng trọt 
Hướng dẫn thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ của tỉnh; xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp IPM. Tập trung phát triển nâng cao năng suất và phát triển thị trường đối với các cây trồng chủ lực: Cây cam sành, cây chè, cây lạc; ổn định diện tích vùng sản xuất cam, bưởi hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cam, bưởi gắn với thị trường tiêu thụ, phát triển các cây trồng có lợi thế  tại các địa phương gắn với phát triển du lịch và tiêu thụ (Bưởi Soi Hà, Hồng không hạt Xuân Vân, Lê Hồng Thái, Na Lực Hành, Nhãn Thái Bình...).  Mở rộng diện tích chè, cây ăn quả sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hướng hữu cơ; mở rộng diện tích gieo cấy các giống lúa chất lượng cao; đưa các giống ngô lai có tiềm năng, năng suất cao vào sản xuất đại trà. Nhân rộng mô hình liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Phấn đấu giá trị sản xuất trồng trọt (theo giá so sánh năm 2010) đạt trên 4.333 tỷ đồng, tăng 2,1% so với năm 2020. 
Làm tốt công tác dự tính, dự báo và hướng dẫn biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng kịp thời; tuyên truyền nâng cao nhận thức và hành động của người dân trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.
b) Chăn nuôi thú y
Tiếp tục thực hiện đề án phát triển chăn nuôi trâu hàng hóa theo chuỗi liên kết; đẩy mạnh phát triển chăn nuôi hàng hóa tập trung theo hướng gia trại, trang trại, HTX theo chuỗi giá trị, bảo đảm an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Từng bước xây dựng vùng, cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học; tăng cường hướng dẫn thực hiện các mô hình liên kết sản xuất chăn nuôi có hiệu quả gắn với tiêu thụ sản phẩm giữa nông dân với hợp tác xã, doanh nghiệp để nâng cao tỷ lệ sản phẩm chăn nuôi tập trung trên tổng giá trị sản phẩm chăn nuôi. Tham mưu thực hiện tốt các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu giá trị sản xuất chăn nuôi (theo giá so sánh năm 2010) đạt trên 3.149 tỷ đồng, tăng 3,2% so với năm 2020.
Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia suc, gia cầm đặc biệt là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; nâng cao tỷ lệ tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm. Chủ động giải pháp tái đàn, phục hồi tăng trưởng đàn gia súc; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các cơ sở kinh doanh, vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm; các cơ sở kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

c) Thủy sản 

Tiếp tục thực hiện đề án phát triển thủy sản tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019-2025; sử dụng, khai thác hiệu quả diện tích mặt nước hồ thủy điện, phát triển nuôi thâm canh cá lồng trên sông, hồ. Chủ động các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng đột phá chỉ tiêu kế hoạch thủy sản. Tăng cường công tác quản lý chất lượng giống thủy sản. Nâng cao năng lực sản xuất một số giống cá đặc sản bằng phương pháp sinh sản nhân tạo; chuyển dịch cơ cấu nuôi trồng theo hướng tăng tỷ trọng nuôi trồng các loài cá bản địa, cá đặc sản, cá thương phẩm cao sản có giá trị kinh tế cao, được thị trường ưa chuộng. Tiếp tục hỗ trợ thu hút các tổ chức, cá nhân phát triển nuôi trồng thủy sản hàng hóa tại các hồ thủy điện và các sông hồ trên địa bàn, đẩy mạnh thực hiện nuôi trồng theo tiêu chuẩn VietGAP. Phấn đấu giá trị sản xuất thủy sản (theo giá so sánh năm 2010) đạt trên 312 tỷ đồng, tăng 5,2% so với năm 2020.
d) Lâm nghiệp

Triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững; thực hiện Luật Lâm nghiệp theo Kế hoạch của UBND tỉnh. Chủ động các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng  chỉ tiêu kế hoạch lâm nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ giao rừng trồng bằng vốn ngân sách nhà nước đã quy hoạch rừng sản xuất. Duy trì, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng, giá trị dịch vụ môi trường rừng và ứng phó với biến đổi khí hậu. Nâng cao năng suất, giá trị rừng trồng, phát triển rừng gỗ lớn, quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế (FSC). Tiếp tục củng cố, phát huy hiệu quả các ban quản lý rừng, tổ chức sản xuất lâm nghiệp. Phấn đấu giá trị sản xuất lâm nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) đạt trên 1.681 tỷ đồng, tăng trên 10% so với năm 2020.
Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Củng cố các chốt, trạm, bố trí lực lượng làm tốt công tác bảo vệ tài nguyên rừng. Nâng cao năng lực của lực lượng kiểm lâm; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang, các tỉnh giáp ranh làm tốt công tác ngăn chặn, xử lý vi phạm; không để xảy ra các điểm nóng, các tụ điểm phá rừng, các vụ buôn bán vận chuyển trái phép.
2.3. Đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; nâng cao hiệu quả của hệ thống khuyến nông
Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình ứng dụng khoa học và đổi mới công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng, phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực và đặc sản trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Viện nghiên cứu, Trường Đại học và các doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tập trung giải quyết các vấn đề cốt lõi trong chuỗi sản xuất, nhất là công nghệ giống, quy trình sản xuất, chế biến và tiêu thụ. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng các mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản nhằm tạo đột phá về năng suất, chất lượng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sản xuất giống bằng phương pháp nuôi cấy mô; tiếp tục sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá lăng, cá chiên...; phục tráng, nâng cao tầm vóc đàn trâu.
Xây dựng chương trình hoạt động Khuyến nông giai đoạn 2021-2025; tiếp tục đổi mới phương pháp khuyến nông để nâng cao hiệu quả hoạt động; các mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phải đảm đảm bảo có trọng tâm, gắn với phát triển liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị theo nhu cầu thị trường; làm tốt vai trò cầu nối khoa học công nghệ với nông dân. Hướng dẫn Trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện phát huy hiệu quả công tác khuyến nông, dịch vụ nông nghiệp; làm tốt cả 03 khâu: chuyển giao khoa học công nghệ; phát triển liên kết sản xuất; sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng.

2.4. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quản lý chất lượng, nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm gắn với phát triển, nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức sản xuất

Thông qua các chính sách của tỉnh, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác đăng ký nhãn hiệu hàng hóa các sản phẩm nông sản mới và tập trung xây dựng, phát triển thương hiệu, chỉ dẫn địa lý gắn với xây dựng các chuỗi giá trị một số sản phẩm hàng hóa chủ lực của tỉnh nhằm nâng cao giá trị, sức cạnh tranh trên thị trường; thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; Tổ chức các hình thức kết nối cung cầu nông sản Tuyên Quang với các thành phố lớn, hệ thống siêu thị. Tiếp tục duy trì phối hợp với Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp Hà Nội, Siêu thị VinMart Tuyên Quang tổ chức quảng bá, giới thiệu và kết nối tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa nông sản trên địa bàn tỉnh. 
Tăng cường triển khai các chương trình giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm. Thực hiện nghiêm công tác quản lý vật tư nông nghiệp, Quyết định phân cấp kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho sản xuất và an toàn cho người tiêu dùng.
2.5. Tổ chức thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn

Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh việc triển khai thực hiện đảm bảo có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Hướng dẫn và giám sát việc triển khai thực hiện các cơ chế chính sách của tỉnh và của các doanh nghiệp về phát triển, thu mua nguyên liệu, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Chủ động phối hợp xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện, kịp thời đề xuất chỉnh sửa, bổ sung, tháo gỡ khó khăn (nếu có) trong quá trình thực hiện các cơ chế, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
2.6. Làm tốt công tác phòng chống thiên tai; quản lý, khai thác có hiệu quả các công trình thủy lợi, công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Xây dựng Kế hoạch bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025; tiếp tục tổ chức quản lý, khai thác có hiệu quả các công trình thủy lợi; xây dựng và thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; phối hợp thực hiện tốt kế hoạch di dân ra khỏi vùng nguy hiểm; đầu tư nâng cấp công trình thủy lợi phục vụ chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông lâm nghiệp, phấn đấu đảm bảo tưới chắc 85% diện tích lúa cả năm. Phối hợp với các ngành, UBND huyện, thành phố tích cực triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ theo kiên cố hóa kênh mương theo kế hoạch UBND tỉnh giao năm 2021. 
Tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng và khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung; thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả; tăng cường kiểm tra và đề xuất kịp thời các giải pháp tổ chức quản lý, khai thác có hiệu quả các công trình cấp nước tập trung nông thôn; phấn đấu nâng tỷ lệ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh toàn tỉnh lên trên 95,5%. 

 2.7. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới đảm bảo các tiêu chí vững chắc
 Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tạo chuyển biến nâng cao các tiêu chí, trong đó chú trọng các tiêu chí: Tổ chức sản xuất, thu nhập, bảo vệ môi trường ở nông thôn. Tích cực huy động toàn xã hội tham gia, lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn từ các chương trình, dự án tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn, trong đó ưu tiên xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất và hỗ trợ sản xuất hàng hóa để tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), giám sát tiêu chuẩn các sản phẩm, kết nối tiêu thụ và bán sản phẩm OCOP theo phương châm xã hội hóa.

Phấn đấu đến hết năm 2021 toàn tỉnh có 55 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó: Duy trì, giữ vững 47 xã đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu có thêm 8 xã hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới. 
2.8. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cán bộ và hiệu quả quản lý ngành
Thường xuyên thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính và cải thiện môi trường đầu tư. Tiếp tục thực hiện hiện tốt công tác cải cách hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa”. Tiếp tục áp dụng phần mềm Hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Chủ động phối hợp với các doanh nghiệp đang đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp để tháo gỡ khó khăn, tiếp cận các chính sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút doanh nghiệp có tiềm lực đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh. 
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thi hành công vụ. Làm tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của công dân theo quy định. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin sâu rộng cho các cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp tới cán bộ, công nhân viên chức lao động của Sở. 
Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng báo cáo./.
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

� Dự ước tổng đàn gia súc gia cầm năm 2020: Đàn trâu: 92.606 con đạt 90,3 KH; giảm 4,1% so với năm 2019; đàn bò: 36.552 con đạt 93,5% KH, tăng 2,7% so với năm 2019; trong đó: Đàn bò sữa là 3.561 con, sản lượng sữa tươi 22.046 tấn, đạt 92% kế hoạch; Đàn lợn: 528.888 con đạt 90,3% KH, tăng 2,6% so với năm 2019. Đàn gia cầm: 6.565 ngàn con đạt 95,1% KH, tăng 4,2% so với năm 2019. 





	� Diện tích chè VietGAP là 93 ha, áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn bền vững Rainforest là 729,5 ha, theo hướng hữu cơ là 87 ha; diện tích cam theo tiêu chuẩn VietGAP là 656,5 ha, diện tích cam theo hướng hữu cơ là 30,2 ha; diện tích bưởi theo tiêu chuẩn VietGAP là 34,5 ha, theo hướng hữu cơ là 29,4 ha; diện tích  rau theo tiêu chuẩn VietGAP là 10 ha; diện tích ổi theo tiêu chuẩn VietGAP là 2 ha.


	� Nuôi trâu thịt, lợn địa phương tập trung tại các huyện Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên; nuôi bò, lợn tập trung tại huyện Yên Sơn, Sơn Dương; chăn nuôi gia cầm tập trung tại các huyện Sơn Dương, Yên Sơn, Chiêm hóa; nuôi vịt tại các huyện Lâm Bình, Hàm Yên, Chiêm Hóa.


� Tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ xuân hè: Đàn trâu: Tiêm vắc xin LMLM: 30.510 con, đạt 37% KH, đạt 88% so với cùng kỳ; Vắc xin THT: 49.003 con đạt 60 % KH, đạt 99% so với cùng kỳ; đàn bò: Tiêm vắc xin LMLM: 10.724 con, đạt 35,7 % KH, đạt 107% so với cùng kỳ; vắc xin THT: 17.502 con, đạt 58 % KH, đạt 130% so với cùng kỳ; đàn lợn: Tiêm vắc xin LMLM: 46.402 con, đạt  60,2 % KH, đạt 83% so với cùng; vắc xin THT: 164.452 con, đạt 35% KH, đạt 67% so với cùng kỳ; vắc xin Dịch tả: 153.534 con đạt 33 % KH,  đạt 65% so với cùng kỳ; đàn gia cầm: Tiêm vắc xin THT: 1.602.839 con, đạt 29% KH, đạt 85% so với cùng kỳ; vắc xin Niucatson: 1.924.482 con, đạt 35% KH, đạt 93% so với cùng kỳ; đàn chó: Tiêm được 24.474 con, đạt 19% KH, đạt 95% so với cùng kỳ. Vụ thu đông Đàn trâu: Tiêm vắc xin LMLM: 32.951 con, đạt 40% KH, đạt 252% so với cùng kỳ; Vắc xin THT: 51.779 con đạt 63% KH, đạt 103% so với cùng kỳ; đàn bò: Tiêm vắc xin LMLM: 11.392 con, đạt 36% KH, đạt 179% so với cùng kỳ; vắc xin THT: 18.744 con, đạt 60% KH, đạt 121% so với cùng kỳ; đàn lợn: Tiêm vắc xin LMLM: 46.773 con, đạt  81 % KH, đạt 359% so với cùng; vắc xin THT: 162.800 con, đạt 35% KH, đạt 78% so với cùng kỳ; vắc xin Dịch tả: 139.103 con đạt 30% KH; đàn gia cầm: Tiêm vắc xin THT: 1.668.556 con, đạt 30% KH, đạt 87% so với cùng kỳ; vắc xin Niucatson: 1.950.737 con, đạt 35% KH, đạt 94% so với cùng kỳ; đàn chó: Tiêm được 29.155 con.


�Sản xuất giống cá Chiên bằng phương pháp sinh sản nhân tạo được 04 đợt với tổng số cá bố mẹ là 39 con (89) kg; sản xuất được 84.800 con, xuất bán 31.400 con. Sản xuất giống thủy sản: Sản xuất cá bột 80,9 triệu con, đạt 101,1 % kế hoạch; sản xuất cá giống được 32,5 triệu con, đạt 106% kế hoạch.


� Lũy kế bán đấu giá rừng trồng và thu hồi vốn đầu tư được 8.716,9 ha/13.136,9 ha, số tiền thu được 127.577,7 triệu đồng�. Giao rừng 10.350 ha, đạt 95,89 % KH. Giao đất 8.335,3 ha, đạt 91,5 % diện tích đủ điều kiện giao. Đã thu nộp về tỉnh 78.302 triệu đồng, đã chi 46.288 triệu đồng, chưa hạch toán thu, chi 2.987 triệu đồng. 


� Như mô hình sản xuất chè an toàn, chăn nuôi trâu sinh sản, chăn nuôi gà đen H'Mông, chăn nuôi lợn, chăn nuôi gà theo hướng an toàn sinh học; trồng cây dược liệu tại huyện Sơn Dương, ghép cải tạo nhãn, liên kết trồng và bao tiêu sản phẩm dưa chuột vụ đông, thử nghiệm sử dụng phân bón DAP Đình Vũ trên cây keo và cây bạch đàn...; đã nhân rộng thêm 7 mô hình với trên 50 hộ tham gia, trong đó mô hình sản xuất chè an toàn nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, năm 2020 nhân rộng được 58 ha, luỹ kế đến nay đã thực hiện được 108 ha, doanh nghiệp cam kết thu mua toàn bộ sản phẩm chè của các hộ tham gia mô hình với giá ổn định....


	 �Trong đó: Nghị quyết số 10: 19,164 tỷ đồng; Nghị quyết số 12: 26,525 triệu đồng/4.054 hộ gia đình. 


	� Trong đó có 34 HTX Chăn nuôi, 03 HTX Lâm nghiệp, 10 HTX Thủy sản, 220 HTX Tổng hợp, 51 HTX TT.


	� Kết quả thực hiện: Tư vấn thành lập mới 45 HTX, giải thể 02 HTX; tỉnh  phê duyệt kế hoạch hỗ trợ 53 HTX đầu tư hạ tầng với tổng kinh phí thực hiện 75,28 tỷ đồng.


	�Toàn tỉnh có 82 trang trại chăn nuôi, 05 trang trại lâm nghiệp, 28 trang trại tổng hợp, 237 trang trại CN. 


	� sản phẩm Chè xanh của Công ty cổ phần chè núi Kia Tăng, xã Hồng Thái, huyện Na Hang; cam sành Hàm Yên của Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Phong Lưu, huyện Hàm Yên; Cá lăng Na Hang của Công ty TNHH nột thành viên Thủy sản Nhật Nam 


	� Hiện nay Siêu thị đã ký hợp đồng tiêu thụ rau, củ , quả với Hợp tác xã nông nghiệp Tân Hợp Hồng Thái, đưa sản phẩm thịt lợn an toàn vào siêu thị


	� Gồm: huyện Lâm Bình 17/17 hộ; Na Hang 35/35 hộ; Chiêm Hóa 47/41 hộ; Hàm Yên 1/1 hộ; Yên Sơn 10/10 hộ; Sơn Dương 2/2 hộ; do trong quá trình thực hiện có rà soát bổ sung thêm và điều chỉnh giữa các huyện (Chiêm Hóa và Lâm bình) nên tăng 05 hộ so với kế hoạch ban đầu. 


� Tổng thiệt hại do thiên tai gây ra ước 38,7 tỷ đồng: Về người: 01 bị chết do sét đánh, 01 người bị thương do tấm fibro xi măng rơi vào người; Về nhà ở 3.118 nhà (20 nhà đổ sập hoàn toàn, 53 nhà thiệt hại từ 50-70%, 373 nhà thiệt hại từ 30-50% và 2672 nhà thiệt hại dưới 30%), 07 nhà cần di chuyển và 1 số thiệt hại khácVề Nông lâm nghiệp bị ảnh hưởng, thiệt hại: 850kg mạ bị thiệt hại, 1689 ha lúa bị thiệt hại, ảnh hưởng, 754ha ngô, rau màu thiệt hại, 01 ha mía bị gãy đổ, Cây ăn quả: 97 ha cây (Thanh long, Chanh, Cam, Bưởi) bị ảnh hưởng gẫy cành rụng hoa, quả, Táo rụng 2 tấn quả, Bưởi đổ gãy 36 cây; Cây lâm nghiệp: Keo bị gãy đổ lướt 344 ha; Gia súc bị chết do sét đánh, đổ sập chuồng 14 con, cầm bị chết 655 con và 22 ha ao cá bị tràn bờ, 10 lồng cá bị thiệt hại, 01 nhà bè nuôi cá bị cháy do sét đánh chập điện; Cơ sở hạ tầng: 23 phòng học bị tốc mái, hư hỏng, 05 nhà văn hoá thôn bị tốc mái, 04 trạm y tế xã bị ảnh hưởng, tốc mái, đổ tường rào... Đường giao thông  bị sạt lở 1.384 m3, ngập chiều dài 30m; đường giao thông địa phương bị xói hư hỏng vùi lấp, sạt lở 3.215 m3, tổng chiều dài sạt lở hư hỏng 3.353 m, 05 cầu dân sinh bị trôi; 04 trụ sở làm việc bị thiệt hại, tốc mái, đổ tường rào, vỡ kính... Các thiệt hại khác gồm ống năng lượng mặt trời, bồn chứa nước, bếp, chuồng chăn nuôi...


� Năm 2020 đã tiếp nhận giải quyết 3.819 hồ sơ, trong đó giải quyết 2.820 hồ sơ giải quyết trước thời hạn; 896 hồ sơ giải quyết đúng thời hạn; 02 hồ sơ trễ hạn(1). Hồ sơ công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho Chi nhánh Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Nam - Trang trại bò sữa Tuyên Quang. (2). Hồ sơ xin Thanh lý rừng trồng không thành rừng đối với rừng trồng thuộc địa phương quản lý Ban Quản lý dự án Bảo vệ và Phát triển rừng huyện Lâm Bình. 


� Ban hành danh mục 13 TTHC mới; 12 TTHC thay thế; 03 TTHC sửa đổi bổ sung; 10 TTHC bị bãi bỏ. 








	� Dịch tả lợn Châu phi có 992 hộ, với tổng số lợn mắc bệnh phải tiêu hủy là 4.803 con, tương đương 225,6 tấn lợn hơi/282 thôn/66 xã/7 huyện, thành phố. Đến ngày 31/12/2020, có 62 xã đã công bố hết dịch; 03 xã chưa qua 21 ngày; 01 xã qua 21 ngày nhưng chưa công bố hết dịch.
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